
①道路
ど う ろ

の左側
ひだりがわ

を　通
とお

ります。

Luôn đi bên trái đường

②歩道
ほ ど う

（歩
ある

くひとの道
みち

）は　ゆっくり走
はし

ります。

Đi chậm trên vỉa hè（đường dành cho người đi bộ）

③信号
しんごう

を　守
まも

ります。

Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông

④「止
と

まれ」のマークで　止
と

まります。

Dừng trước vạch 「止まれ」

⑤２人
ふたり

で　乗
の

ってはいけません。

Không được chở người

⑥傘
かさ

をさしては　いけません。

Không được dùng dù, che ô

⑦けいたい電話
で ん わ

（スマートフォン）を　使
つか

っては

　いけません。

Không được nghe điện thoại

⑧イヤホン・ヘッドホンを　つけてはいけません。
Không được sử dụng tai nghe, headphone

⑨夜
よる

は　ライトを　つけます。

Khi đi ban đêm thì phải bật đèn

⑩お酒
さけ

を　のんで　乗
の

りません。

Không được lái xe sau khi đã uống rượu

⑪２人
ふ た り

で　ならんで　走
はし

りません。

Không được đi song song hai hàng

⑫荷物
に も つ

を　たくさん　のせてはいけません。

Không được chở nhiều đồ, vật dùng

自転車
じ て ん し ゃ

に乗
の

るときはヘルメットをかぶりましょう
KHI ĐI XE ĐẠP, XIN HÃY ĐỘI MŨ BẢO HIỂM
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そ う じ ゃ し こ う つ う せ い さ く か
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